
Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
A Tổng	thu	NSNN	trên	địa	bàn	theo	phân	cấp 165,800 62,866 37.92% 44.57%
B Thu	ngân	sách	huyện 567,837 215,754 38.00% 41.10%
I Thu	ngân	sách	huyện	hưởng	theo	phân	cấp 143,170 58,524 40.88% 52.46%
1 Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 76,800 21,819 28.41% 35.66%
- Thuế tiêu thu đặc biệt 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Thuế tài nguyên 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Thuế thu nhập cá nhân 0 0 #DIV/0! 0.00%
- Lệ phí trước bạ 21,000 3,842 18.30% 25.44%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 500 32 6.40% 5.33%
- Thu phí lệ phí 3,000 2,544 84.81% 126.88%
- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 7,000 241 3.45% 5.00%
- Thu tiền sử dụng đất 20,000 4,402 22.01% 7.06%
- Thu khác 25,000 10,471 41.88% 59.15%
- Thu tại xã 300 0 0.00% 444.64%
- Các khoản thu qua quản lý ngân sách 0 286 #DIV/0! 0.00%

2
Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ
phần trăm (%)

66,370 36,706 55.30% 81.35%

- Thuế gía trị gia tăng 22,070 3,423 15.51% 29.89%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 44,300 33,283 75.13% 123.66%
II Thu	bổ	sung	từ	ngân	sách	cấp	tỉnh 424,667 157,229 37.02% 38.33%
1 Bổ sung cân đối 334,903 114,903 34.31% 30.13%
2 Bổ sung có mục tiêu 89,764 42,326 47.15% 76.72%

III Thu kết dư ngân sách 0 #DIV/0! 0.00%
IV Nguồn cải cách tiền lương huyện 0 #DIV/0! 0.00%
C TỔNG	CHI	NGÂN	SÁCH	HUYỆN 567,837 136,926 24.11% 23.62%
	I Tổng	chi	cân	đối	ngân	sách	huyện 567,837 136,926 24.11% 23.62%
1 Chi đầu tư phát triển 56,302 18,254 32.42% 18.23%
2 Chi thường xuyên 502,126 118,386 23.58% 24.72%
3 Dự phòng ngân sách 9,409 286 3.04% 0.00%

II Chi	từ	nguồn	bổ	sung	có	mục	tiêu	từ	NS	cấp	tỉnh 0 0 #DIV/0! 0.00%
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